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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt danh mục chi tiết, dự toán mua sữa bồi dưỡng  
cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm,  

độc hại năm 2022-2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi  
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI  
 

Căn cứ Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh 
Quảng Ngãi về việc Ban hành Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức bộ máy của Sở Y tế Quảng Ngãi; 

 Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;  
 Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ  Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 
thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 
chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật 

đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại;  
Căn cứ Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội Ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 
 Căn cứ Công văn số 1240/TB-STC ngày 20/5/2020 của Sở Tài chính Quảng 

Ngãi về việc dự toán mua sắm trang thiết bị y tế của Trung tâm Y tế huyện Tư 
Nghĩa và của ngành Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 3309/QĐ-SYT ngày 16/12/2021 của Sở Y tế tỉnh 
Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022;  

Xét đề nghị của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại Tờ trình số 691/TTr-
BVĐK ngày 29/4/2022 về việc xin phê duyệt dự toán để thực hiện gói thầu mua sữa 

bồi dưỡng cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc 
hại năm 2022-2023, 03 báo giá và hồ sơ tài liệu kèm theo; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
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 Điều 1. Phê duyệt danh mục chi tiết, dự toán mua sữa bồi dưỡng cho người 

lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại năm 2022-2023 
của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, với nội dung sau: 

 1. Danh mục chi tiết, dự toán mua sữa bồi dưỡng cho người lao động làm 
việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại năm 2022-2023 của Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh, gồm 02 mặt hàng, với tổng dự toán: 3.800.000.000 đồng (Ba tỷ, tám 
trăm triệu đồng). Chi tiết cụ thể theo Phụ lục đính kèm.  

 Bệnh viện Đa khoa tỉnh chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, 
chính xác, đầy đủ trong việc xác định điều kiện được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng 

hiện vật và mức bồi dưỡng đối với từng cá nhân người lao động của các khoa, 
phòng tại đơn vị theo quy định tại Điều 2, Điều 3, Điều 4 Thông tư số 25/2013/TT-
BLĐTBXH ngày 18/10/2013, Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

12/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội và các quy định của Nhà nước.   

(Giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí bốc xêp, vận chuyển đến kho của 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, bảo hành và các chi phí khác có liên quan; 

giá này là giá tạm tính và sẽ chuẩn xác theo kết quả trúng thầu và thanh, quyết 
toán theo quy định). 

2. Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp tại Quyết định số 3309/QĐ-SYT ngày 
16/12/2021 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu, chi ngân sách 

nhà nước năm 2022. 
Điều 2. Căn cứ danh mục chi tiết, dự toán mua sắm được phê duyệt tại Điều 

1 nêu trên và nguồn vốn được giao, Bệnh viện Đa khoa tỉnh lập đầy đủ thủ tục mua 
sắm hàng hóa theo quy định gửi về Sở Y tế để xem xét, trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt kế hoạch mua sắm làm cơ sở để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy 
định.  
 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. 

 Điều 4. Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Sở Y tế; 
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
Nơi nhận:   
- Như Điều 4;  
- Lãnh đạo Sở Y tế; 
- Lưu: VT, KHTC(ncn07).                     

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

  
 
 
 

Phạm Minh Đức 
 
 

 
  



3 
 

PHỤ LỤC  

Danh mục chi tiết, dự toán mua sữa bồi dưỡng cho người lao động làm việc trong điều  
kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại năm 2022-2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SYT ngày        /5/2022 của Sở Y tế) 
 

                                                                                                                                                       Đơn vị tính: Đồng 

TT Tên hàng hóa ĐVT 
Quy cách, đặc tính  

kỹ thuật 
Số lượng 

Đơn giá dự 

toán 
Thành tiền 

2 

Sữa tươi tiệt trùng (có 

đường, ít đường, không 

đường)  

Hộp 

-  Thể tích thực: 180 ml. 

- Thành phần dinh dưỡng trong 

100 ml: 

+ Chất béo: ≤3,3 g; 

+ Chất đạm:  ≤  3 g; 

+ Can xi:  ≥  100 mg 

493.500 7.700 3.799.950.000 

 Tổng dự toán:     3.799.950.000 

 Tổng dự toán làm tròn số:     3.800.000.000 

 
Bằng chữ: Ba tỷ, tám trăm triệu đồng. 
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